
STT Mã số SV Họ và tên Giới Ngày sinh
Mã lớp Thời 

khóa biểu
1 B2501492 LÊ KIM ANH Nữ 20/06/2007 AVTCM04
2 B2501493 LÊ QUỐC ANH Nam 07/11/2007 AVTCM04
3 B2501494 NGUYỄN LÊ QUỲNH ANH Nữ 22/11/2007 AVTCM04
4 B2501495 TRẦN NGỌC TRÂM ANH Nữ 06/11/2007 AVTCM04
5 B2501496 TRẦN BẢO ANH Nam 05/05/2007 AVTCM04
6 B2501497 TRẦN HUỲNH PHƯƠNG ANH Nữ 16/04/2007 AVTCM04
7 B2501498 TRẦN GIA BẢO Nam 18/11/2005 AVTCM04
8 B2501499 HUỲNH PHẠM KHÁNH BĂNG Nữ 09/10/2007 AVTCM04
9 B2501500 NGUYỄN NHƯ BĂNG Nữ 28/04/2007 AVTCM04
10 B2501501 NGUYỄN MINH CHÂU Nữ 25/04/2007 AVTCM04
11 B2501502 LÊ THÚY DIỄM Nữ 27/04/2007 AVTCM04
12 B2501503 THÁI NGÔ HIỂU ĐAN Nam 04/01/2007 AVTCM04
13 B2501505 LÝ KHẢ HÂN Nữ 24/05/2007 AVTCM04
14 B2501506 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Nữ 09/11/2007 AVTCM04
15 B2501507 TRẦN THỊ GIA HÂN Nữ 04/07/2006 AVTCM04
16 B2501508 LƯƠNG GIA HUY Nam 23/01/2007 AVTCM04
17 B2501509 TRỊNH NHƯ HUỲNH Nữ 23/04/2007 AVTCM04
18 B2501510 DIỆP GIA KHANG Nam 12/02/2007 AVTCM04
19 B2501511 TRẦN KHÁNH KHANG Nam 04/11/2007 AVTCM04
20 B2501512 ĐINH TRẦN MAI KHÔI Nữ 20/02/2007 AVTCM04
21 B2501513 TIÊU ANH KIỆT Nam 19/11/2007 AVTCM04
22 B2501514 CHÂU KHẢ KỲ Nữ 20/02/2007 AVTCM04
23 B2501516 TRẦN THỊ TRÚC MAI Nữ 04/02/2007 AVTCM04
24 B2501517 DƯƠNG VÕ GIA MY Nữ 08/01/2007 AVTCM04
25 B2501518 TRẦN VƯƠNG NHƯ NGỌC Nữ 29/01/2007 AVTCM04
26 B2501519 ĐỖ TRẦN QUANG NHẬT Nam 27/04/2007 AVTCM04
27 B2501520 NGUYỄN QUỲNH NHƯ Nữ 09/12/2007 AVTCM04
28 B2501521 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 15/10/2007 AVTCM04
29 B2501522 TRẦN VĨNH PHÚ Nam 08/04/2007 AVTCM04
30 B2501523 NGUYỄN PHÚ QUÍ Nam 29/09/2007 AVTCM04
31 B2501524 TĂNG TÚ QUYÊN Nữ 05/05/2007 AVTCM04
32 B2501525 HỒ NGỌC THUY Nữ 04/12/2007 AVTCM04
33 B2501526 PHAN ANH THƯ Nữ 02/07/2007 AVTCM04
34 B2501527 LÊ THANH TÌNH Nam 15/10/2007 AVTCM04
35 B2501528 NGUYỄN HỒ THẢO TRANG Nữ 17/05/2007 AVTCM04
36 B2501529 NGUYỄN HUYỀN TRANG Nữ 17/11/2007 AVTCM04
37 B2501530 CAO NHẬT TUẤN Nam 25/11/2007 AVTCM04
38 B2501531 NGUYỄN THANH VIỆT Nam 11/03/2007 AVTCM04
39 B2501532 NGUYỄN MINH VÂN VY Nữ 04/05/2007 AVTCM04
40 B2501533 TRẦN NGỌC YẾN VY Nữ 14/08/2007 AVTCM04
41 B2504619 ĐINH ĐẠI NGHĨA Nam 19/01/2007 AVTCM22

Danh sách có 41 sinh viên.
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